
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                   PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

STT GIẢNG VIÊN TÊN MÔN HỌC MÃ MH LỚP NHÓM SỈ SỐ NGÀY THI CA THI ĐĐT KHOA GHI CHÚ

1 Võ Tấn Bảo Tài chính quốc tế FINA3301 DH15KID1 DT51 61 21/01/2018 3 NK KI

2 Nguyễn Hoàng Thanh Nga Thị trường tài chính phái sinh FINA3317 DH14KID1 DT41 27 28/01/2018 3 NK KI

3 Phan Thị Mai Quyên Tâm lý học đại cương SOCI1201 DH16KI01 KI61 56 28/01/2018 2 NK KI

4 Phan Thị Mai Quyên Tâm lý học đại cương SOCI1201 DH16KI03 KI63 75 28/01/2018 2 NK KI

5 Lâm Quốc Dũng Thống kê ứng dụng MATH1311 DH16KK01 KK61 71 28/01/2018 4 NK KK

6 Phạm Minh Vương Kế toán quản trị ACCO4302 DH14QX01 QX41 60 21/01/2018 4 NK KT

7 Nguyễn Văn Hiếu Phương pháp phần tử hữu hạn CENG2212 DH15XD01 XD51 85 28/01/2018 5 NK KT

8 Lê Văn Bình Phương pháp phần tử hữu hạn CENG2212 DH15XD03 XD53 85 28/01/2018 5 NK KT

9 Trần Thị Mai Phước Kỹ thuật xây dựng văn bản BLAW2204 DH15LA01 LA51 59 21/01/2018 5 NK LA

10 Trần Thị Mai Phước Kỹ thuật xây dựng văn bản BLAW2204 DH14LK01 LK41 80 21/01/2018 5 NK LA

11 Trần Thị Mai Phước Kỹ thuật xây dựng văn bản BLAW2204 DH14LK03 LK43 51 21/01/2018 5 NK LA

12 Trần Thị Mai Phước Kỹ thuật xây dựng văn bản BLAW2204 DH14LK05 LK45 40 21/01/2018 5 NK LA

13 Nguyễn Châu Bích Tuyền Nghe nói 1 ENGL1304 DH17AV01 AV71 45 28/01/2018 1 NK NN Thi nghe

14 Mai Minh Tiến Nghe nói 1 ENGL1304 DH17AV02 AV72 46 28/01/2018 1 NK NN Thi nghe

15 Nguyễn Châu Bích Tuyền Nghe nói 1 ENGL1304 DH17AV03 AV73 44 28/01/2018 1 NK NN Thi nghe

16 Mai Minh Tiến Nghe nói 1 ENGL1304 DH17AV04 AV74 48 28/01/2018 1 NK NN Thi nghe
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STT GIẢNG VIÊN TÊN MÔN HỌC MÃ MH LỚP NHÓM SỈ SỐ NGÀY THI CA THI ĐĐT KHOA GHI CHÚ

17 Mai Minh Tiến Nghe nói 1 ENGL1304 DH17AV05 AV75 43 28/01/2018 1 NK NN Thi nghe

18 Tống Thị Thu Dung Tiếng Anh 5 (NN2 - K2015) GENG0305 _NNPHU15 GE51 25 28/01/2018 1 NK NN

19 Arai Hirosh Kỹ năng viết 3 JAPA3204 DH15NB01 NB51 40 28/01/2018 5 NK NN

20 Arai Hirosh Kỹ năng viết 3 JAPA3204 DH15NB02 NB52 35 28/01/2018 5 NK NN

21 Phan Thị Minh Huệ Tài chính quốc tế FINA3301 DH15NH01 NH51 85 21/01/2018 3 NK TC

22 Phan Thị Minh Huệ Tài chính quốc tế FINA3301 DH15TC01 TC51 65 21/01/2018 3 NK TC

23 Võ Tấn Bảo Tài chính quốc tế FINA3301 DH15TC02 TC52 64 21/01/2018 3 NK TC

24 Nguyễn Lê Ngọc Hoàn Thị trường tài chính phái sinh FINA3317 DH15NH01 NH51 56 28/01/2018 3 NK TC

25 Vũ Hữu Thành Thị trường tài chính phái sinh FINA3317 DH15TC01 TC51 60 28/01/2018 3 NK TC

26 Vũ Hữu Thành Thị trường tài chính phái sinh FINA3317 DH15TC02 TC52 53 28/01/2018 3 NK TC

27 Nguyễn Chính Thắng Thống kê ứng dụng MATH1311 DH16TN01 TN61 69 28/01/2018 4 NK TC

28 Nguyễn Chính Thắng Thống kê ứng dụng MATH1311 DH16TN04 TN64 70 28/01/2018 4 NK TC

29 Nguyễn Chính Thắng Thống kê ứng dụng MATH1311 DH16TN07 TN67 62 28/01/2018 4 NK TC

30 Trần Kim Ngọc Dự báo trong kinh doanh BADM3326 DH15TK01 TK51 88 21/01/2018 4 NK TH

31 Lưu Quang Phương Quản trị mạng ITEC4403 DH15TH01 TH51 42 21/01/2018 4 NK TH

32 Lâm Thị ánh Quyên Tin học ứng dụng trong KHXH COMP2306 DH15CT01 CT51 97 21/01/2018 4 NK XH

33 Nguyễn Thị Kim Yến Dẫn nhập ĐNA học SEAS1202 DH17DN01 DN71 72 21/01/2018 5 NK XH

34 Nguyễn Thị Kim Yến Dẫn nhập ĐNA học SEAS1202 DH17DN03 DN73 68 21/01/2018 5 NK XH

35 Nguyễn Thị Kim Yến Đông Nam á lục địa SEAS3211 DH15DN01 DN51 92 28/01/2018 5 NK XH Nộp tiểu luận
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36 Trần Thị Thanh Trà Tâm lý học đại cương SOCI1201 DH17CT01 CT71 65 28/01/2018 2 NK XH

37 Trần Thị Thanh Trà Tâm lý học đại cương SOCI1201 DH17CT03 CT73 33 28/01/2018 2 NK XH

38 Phan Thị Mai Quyên Tâm lý học đại cương SOCI1201 DH17XH01 XH71 68 28/01/2018 2 NK XH

39 Trần Thị Thanh Trà Tâm lý học đại cương SOCI1201 DH17XH03 XH73 63 28/01/2018 2 NK XH

40 Lê Minh Tiến Xã hội học tội phạm SOCI3203 DH15XH01 XH51 94 28/01/2018 3 NK XH

Ghi chú:
1/ Thời gian

Ca 1: bắt đầu lúc 7g00

Ca 2: bắt đầu lúc 9g30

Ca 3: bắt đầu lúc 13g00

Ca 4: bắt đầu lúc 15g30

Ca 5: bắt đầu lúc 18g00
2/ Địa điểm

BD: 68 Lê Thị Trung, Bình Dương

HHH: 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1 , TP.HCM

MTL: Số 2 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

NK: 371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM
VVT: Số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Lê Thị Vũ Anh

TP. HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2017

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
KT. TRƯỞNG PHÒNG
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